
BÀI SỐ 3: 



1. Hiến pháp bảo vệ quyền bất khả 
xâm phạm (quyền tuyệt đối). 

2. Tạm giữ hành chánh. 
3. Tạm giữ hình sự. 
4. Tạm giam. 
5. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 



6. Các bộ luật được sửa đổi và có 
hiệu lực từ ngày 1/7/2016 và luật 
Thi hành án Hình sự (2010). 

7. Giấy mời/giấy triệu tập. 
8. Bài thảo luận. 
9. Bài thực hành. 
10. Nguyên tắc pháp luật. 



1. 
Điều 20, Hiến pháp 2013:  
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể, được pháp luật bảo hộ về 

sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; 

không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, 

nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử 

nào khác xâm phạm thân thể, sức 

khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.  
 

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết 

định của Toà án nhân dân, quyết định 

hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát 

nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả 

tang. Việc bắt, giam giữ người do luật 

định.  

Hiến pháp bảo vệ quyền bất 
khả xâm phạm. 

H 
P 



2.1 
Tạm giữ hành chánh xãy ra khi:  
 
• Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chánh (2002). 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn
%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2
2313 

 
 
• Nghị định 192 (2004): Ban hành quy chế tạm 

giữ hành chánh. 
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn
%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1
9225 
 

  

Tạm giữ hành chánh (TGHC) 

 Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay 
những hành vi gây rối trật tự công 
cộng hoặc gây thương tích cho 
người khác; 
 

 Cần phải thu thập, xác minh những 
tình tiết quan trọng để làm căn cứ 
cho việc quyết định xử lý vi phạm 
hành chính hoặc bảo đảm việc xử lý 
vi phạm hành chính; 
 

 Người bị bắt giữ theo quyết định 
truy tìm của người có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật xử lý vi 
phạm hành chính. 
 

 Người có hành vi bạo lực gia đình, 
vi phạm quyết định cấm tiếp xúc 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=22313
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=22313
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=22313
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=22313
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=19225
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=19225
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=19225
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn bn php lut/View_Detail.aspx?ItemID=19225


2.2 
• Thời gian tạm giữ hành chánh: 

 Lệnh thứ nhất: 12 tiếng. 

 Lệnh thứ hai: 24 tiếng. 

 Vùng sâu, vùng xa, tối đa là  

48 tiếng. 

 
•  Người  ra lệnh TGHC phải thực hiện: 

 Ra quyết định TGHC hoặc  

 chấm dứt TGHC bằng văn bản. 

 Thông báo cho người thân người  

 bị tạm giữ biết. Nếu không,  

 phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ . 

 

Tạm giữ hành chánh (TGHC) 

 Người bị TGHC là vị 
thành niên, cơ quan tiến 
hành tạm giữ  phải 
thông báo ngay cho Cha 
Mẹ hoặc người giám hộ, 
nếu TGHC quá 6 tiếng 
hay từ  22 giờ đến 5 giờ 
ngày hôm sau. 



3. 
 

 

Tạm giữ hình sự. 
 

Theo 
thủ tục 
hình sự 

Thời hạn tạm giữ theo luật định (tố tụng hình sự). 
 
• Quyết định tạm giữ hình sự tối đa 3 ngày. 
• Gia hạn thêm đến lần thứ hai (mỗi lần không quá 3 ngày). 
 

Vụ án đã khởi tố  

Cơ quan cảnh sát/an ninh điều tra ra quyết định tạm giữ 
nhưng phải được Viện kiểm sát phê chuẩn. Giam giữ 
không có lệnh là vi phạm pháp luật. 
 
 



4. 
 

 

Tạm giam 

Khởi tố bị can 

Thời hạn tạm giam theo luật định (tố 
tụng hình sự: 
 
• Quyết định tạm giam tối đa là 4 

tháng. 
 
• Gia hạn đến lần thứ ba, mỗi quyết 

định không quá 4 tháng. 

Cơ quan cảnh sát/an ninh điều tra ra quyết định tạm 
giam nhưng phải được Viện kiểm sát phê chuẩn. Giam 
giữ không có lệnh là vi phạm pháp luật. 
 



5. 
1. Nghiêm cấm tra tấn, truy bức, dùng nhục hình 

Cụ thể, nghiêm cấm tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hoặc các hình thức đối 

xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức 
nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. 
 

2. Nghiêm cấm giam giữ trái pháp luật 

Các hành vi giam giữ người trái pháp luật; trả tự do trái pháp luật người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam; vi phạm quy định trong quản lý, canh gác, áp giải người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam đều bị nghiêm cấm. 
 

3. Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền bầu cử, quyền trưng cầu ý 

dân 

Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân, theo quy định 

pháp luật, người bị tạm giữ, tạm giam chưa được xem là người có tội, chỉ khi 
nào có bản án của Tòa án kết tội và bản án này có hiệu lực pháp luật. 
 

Do vậy, trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam vẫn có 

quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng 
cầu ý dân. 
 
4. Chỉ được gặp thân nhân 1 lần trong thời gian tạm giữ 

Cụ thể, người bị tạm giữ được gặp thân nhân 01 lần trong thời gian tạm giữ, 01 
lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. 
 

Người bị tạm giam được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng; trường hợp tăng 

thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ 
quan đang thụ lý vụ án đồng ý. 
 
Thời gian mỗi lần gặp không quá 01 giờ. 

 

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 
(2015) có hiệu lực vào ngày 1/7/2016. 

 
 
5. Người đồng tính, chuyển giới sẽ có buồng 
giam riêng 
 

Trong trường hợp, người bị tạm giữ, tạm giam là 

người đồng tính, người chuyển giới hoặc là phụ nữ 

có thai, có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng đều được 

bố trí buồng giam riêng với mục đích đảm bảo sức 

khỏe và phục vụ tốt cho công tác điều tra. 
 

 

 



Các bộ luật được sửa đổi và có hiệu 
lực từ ngày 1/7/2016 và luật Thi hành 
án Hình sự (2010). 

1. Luật thi hành tạm giữ - tạm giam: 
http://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-
hanh-tam-giu-tam-giam-2015-
298373.aspx 

 
2. Luật Tố tụng hình sự: 

http://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-
to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx 

  
3. Luật Hình sự: 

http://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-
hinh-su-2015-296661.aspx 
 

4. Luật Thi hành án Hình sự (2010): 
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists
/Vn%20bn%20php%20lut/View_De
tail.aspx?ItemID=25802 

   (chưa sửa đổi cho phù hợp với Hiến 
    pháp 2013) 
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Giấy mời/Giấy triệu tập. 

Khi nhận giấy mời/giấy triệu tập, cần 
chú ý: 
• Cơ quan nào ban hành, ai ký? 
• Có đúng họ và tên, địa chỉ cư ngụ 

của người bị mời, bị triệu tập. 
• Thời gian nhận giấy mời/giấy triệu 

tập đến khi tới cơ quan điều tra, đồn 
công an, UBND…có đúng 3 ngày 
(ngày làm việc) không?  

• Đến đâu? Gặp ai (họ và tên, chức vụ, 
cấp bậc)? 

• Nội dung làm việc có ghi rõ cụ thể 
hay không? 

• Tư cách người bị mời, bị triệu tập. 
 
 
 

 
 

7.1 



Giấy mời/Giấy triệu tập 

 

Khi nhận giấy triệu tập 
(theo luật Tố tụng hình 
sự) cần phải chú ý: 
 
• Quyết định khởi tố vụ 

án? 
• Người bị triệu tập đến 
cơ quan ban hành với 
tư cách gì? (người bị 
hại, bị can, bị cáo, 
nhân chứng, người có 
quyền lợi và nghĩa 
vụ…). 

 
 
 

7.2 



Giấy mời/Giấy triệu tập 

 

Đến cơ quan công quyền theo 
giấy mời/giấy triệu tập, cần 
chú ý: 
• Sức khỏe có đảm bảo cho 

buổi làm việc. 
• Viên chức làm việc có 

đúng như trên giấy 
mời/giấy triệu tập. 

• Nội dung làm việc có đúng 
như trên giấy mời/giấy 
triệu tập. 

• Có hiểu được ngôn ngữ 
của viên chức nói. 

 
 
 

7.3 



Bài thảo luận số 1. 

Trường hợp 
công dân đang 
bị tạm giữ, tạm 
giam, làm sao 
để mời luật sư 
bảo vệ cho 
mình?   
 
 

8.1 



Bài thảo luận số 2. 

Hợp đồng với 
luật sư trước 
khi bị bắt, có  
được xem là 
thư mời luật 
sư không? 

8.2 



Bài thảo luận số 3. 

Giấy mời và 
giấy triệu tập, 
giấy nào có 
tính ràng buộc 
pháp lý? 

8.3 



Bài thực hành số 1. 

Ông Nguyễn Văn A nhận giấy mời 
của công an xã Vĩnh Bình, trong 
đó: 
- Không ghị rõ lý do mời mà chỉ 

ghi đến đồn công an để “làm 
việc”. 

- Giấy mời ban hành ngày 1 
tháng 2 và gởi đến ông A 
trong ngày, yêu cầu đến đồn 
công an vào ngày 2 tháng 2. 
 

Các vai: 
1/ Ông Nguyễn Văn A. 
2/ Công an viên đến nhà ông A 
đưa giấy mời. 
3/ Người quan sát và phê bình. 
 

9.1 



Bài thực hành số 2. 

Công an xã đến nhà 
bà Nguyễn Thị B gởi 
giấy triệu tập với nội 
dung liên quan đến 
buổi cầu nguyện tại tư 
gia bà B. 
Vai diễn: 
1/ Bà Nguyễn Thị B. 
2/ Công an viên. 
3 Người quan sát và 
phê bình. 
 

9.2 



Nguyên tắc của luật pháp. 

Người dân 
được quyền làm 
những gì pháp 
luật không cấm, 
chính quyền chỉ 
được làm những 
gì pháp luật cho 
phép.  
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